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Dược xã hội :  Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu
quả
Author: Hoàng Thy Nhạc Vũ
Publisher: TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2019
Description: 167 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786045895993

Ký hiệu: 362.1782
H772 - V986
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

2

General chemistry :  atoms first
Author: John E. McMurry, Cornell University,
Robert C. Fay
Publisher: Boston : Pearson, 2014
Description: 442 tr. ; 28 cm.
Edition: Second edition
ISBN: 9780321813329

Ký hiệu: 540  M168 -
J653
Thư viện ĐBP
Số lượng: 6

3

Quantitative chemical analysis
Author: Daniel C. Harris
Publisher: New York : W.H. Freeman, 2020
Description: 899 tr. ; 26 cm.
Edition: 10th edition
ISBN: 9781319164300

Ký hiệu: 545  H313 -
D184
Thư viện ĐS
Số lượng: 1

4

The cell :  a molecular approach
Author: Geoffrey M. Cooper
Publisher: Oxford : Sinauer Associates, 2019
Description: 783 tr. ; 25 cm.
Edition: 8th edition
ISBN: 9781605357072

Ký hiệu: 571.6  C784 -
G291
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

5

Giáo trình giảng dạy đại học dược lâm sàng và điều
trị
Author: Nguyễn Ngọc Khôi, Đặng Nguyễn Đoan
Trang
Publisher: H. : Y học, 2021
Description: 667 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN: 9786046647980

Ký hiệu: 615.0711
N576 - K457
Thư viện ĐS
Số lượng: 3



6

Basic & clinical pharmacology
Author: Bertram G. Katzung, Todd W. Vanderah
Publisher: New York : McGraw Hill, 2021
Description: 1311 tr. ; 28 cm.
Edition: 15th Edition
ISBN: 9781260470109

Ký hiệu: 615.1  B548 -
K199
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

7

Introduction to pharmaceutical analytical chemistry
Author: Stig Pedersen-Bjergaard, Bente
Gammelgaard, Trine G. Halvorsen
Publisher: Hoboken, NJ : Wiley, 2019
Description: 520 tr. ; 26 cm.
Edition: Second edition
ISBN: 9781119362722

Ký hiệu: 615.19  P371 -
S855
Thư viện ĐS
Số lượng: 1

8

An introduction to medicinal chemistry
Author: Graham L. Patrick
Publisher: UK : Oxford, 2018
Description: 778 tr. ; 29 cm.
Edition:
ISBN: 9780198796589

Ký hiệu: 615.19  P275 -
G760
Thư viện ĐS
Số lượng: 1

9

Stockley's Drug interactions
Author: Claire L Preston
Publisher: UK : Pharmaceutical Press, 2019
Description: 2040 tr. ; cm.
Edition: 12th edition
ISBN: 9780857113474

Ký hiệu: 615.7045  P937
- C585
Thư viện ĐS
Số lượng: 1

10

Cẩm nang sử dụng các phương thuốc thiên nhiên
nâng cao sức khoẻ :  Các phương thuốc thiên nhiên
chữa 220 bệnh
Author: Enrique Garza
Publisher: Hà Nội, Phụ nữ, 2010
Description: 440 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 615.8  G245 -
E595
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



11

Dictionary of physiotherapy
Author: Stuart Porter
Publisher: New York : Elsevier, 2005
Description: 413 tr. ; 20 cm.
Edition:
ISBN: 9780750688338

Ký hiệu: 615.8203  P844
- P8441
Thư viện ĐS
Số lượng: 1

12

Foye's principles of medicinal chemistry
Author: Victoria F. Roche; Thomas L. Lemke; S.
William Zito
Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020
Description: 1626 tr. ; 31 cm.
Edition: 8th edition
ISBN: 9781496385024

Ký hiệu: 616.07  R583 -
V666
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

13

Clinical biochemistry :  metabolic and clinical
aspects
Author: William J. Marshall, Marta Lapsley, Andrew
P. Day, Ruth M. Ayling
Publisher: Edinburgh : Churchill
Livingstone/Elsevier, 2014
Description: 932 tr. ; 25 cm.
Edition: 3rd edition
ISBN: 9780702051401

Ký hiệu: 616.0756
M367 - W716
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

14

Human parasitology
Author: Burton J. Bogitsh, Clint E. Carter, Thomas
N. Oeltmann
Publisher: London : Academic Press, 2019
Description: 409 tr. ; 24 cm.
Edition: 5th edition
ISBN: 9780128137123

Ký hiệu: 616.96  B675 -
B974
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

15

Functional foods and nutraceuticals :  bioactive
components, formulations and innovations
Author: Chukwuebuka Egbuna; Genevieve Dable
Tupas
Publisher: USA : Springer, 2020
Description: 642 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9783030423186

Ký hiệu: 641.3  E19 -
C471
Thư viện ĐS
Số lượng: 1



16

Discovering cosmetic science
Author: Steve Barton, Allan Eastham, Amanda Isom
Publisher: UK : Croyal society of Chemistry, 2021
Description: 339 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9781782624721

Ký hiệu: 668.55  B293 -
S843
Thư viện ĐS
Số lượng: 1

17

Cosmetic formulation :  principles and practice
Author: Heather A.E. Benson
Publisher: Boca Raton : CRC Press Taylor and
Francis Group, 2019
Description: 479 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9781482235395

Ký hiệu: 668.55  B474 -
H441
Thư viện ĐS
Số lượng: 1

18

Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành
lâm sàng
Author: Nguyễn, Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương
Publisher: Hà Nội : Y học, 2013
Description: 864 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786046600947

Ký hiệu: 616.07  N576 -
A596
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

19

Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng
Author: Michael H. Hugos; Phan Đình Mạnh (dịch)
Publisher: Hà Nội, Thế giới, 2019
Description: 438 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786047760817

Ký hiệu: 658  H896
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

20

Kinh tế dược :  Tài liệu đào tạo đại học
Author: Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Thị Thanh
Hương
Publisher: Hà Nội : Y học, 2019
Description: 155 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786046639558

Ký hiệu:
338.4761510711  N576
- B661
Thư viện ĐS
Số lượng: 3



21

Giáo trình giảng dạy đại học Kinh tế dược :  Tập 1
Author: Phạm Đình Luyến, Nguyễn Thị Hải Yến
Publisher: Hà Nội : Y học, 2020
Description: 255 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786046644941

Ký hiệu:
338.4761510711  P534 -
L978
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

22

Giáo trình giảng dạy đại học Kinh tế dược :  Tập 2
Author: Phạm Đình Luyến
Publisher: Hà Nội : Y học, 2020
Description: 154 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786046644958

Ký hiệu:
338.4761510711  P534 -
L978
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

23

Giáo trình giảng dạy đại học Thực hành kinh tế dược
Author: Phạm Đình Luyến, Nguyễn Thị Hải Yến
Publisher: Hà Nội : Y học, 2020
Description: 154 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786046644965

Ký hiệu:
338.4761510711  P534 -
L978
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

24

Medical ethics today :  the BMAs handbook of ethics
and law
Author: project manager, Veronica English ; head of
medical ethics, Ann Sommerville ; written by Sophie
Brannan ... [et al.].
Publisher: West Sussex : Wiley-Blackwell, 2012
Description: 925 tr. ; 25 cm.
Edition: 3rd edition
ISBN: 9781444337082

Ký hiệu: 174.2  B821 -
S712
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

25

Essentials of public health communication
Author: Claudia F. Parvanta, lead author and editor-
in-chief ... [et al.].
Publisher: Sudbury, Mass : Jones & Bartlett
Learning, 2011
Description: 409 tr. ; cm.
Edition:
ISBN: 9780763771157

Ký hiệu: 362.1014  P276
- C615
Thư viện ĐS
Số lượng: 3



26

Community nutrition : planning health promotion
and disease prevention
Author: Nweze Eunice Nnakwe
Publisher: Burlington, MA : Jones & Bartlett
Learning, 2018
Description: 581 tr. ; 28 cm.
Edition: Third edition
ISBN: 9781284108323

Ký hiệu: 363.8560973
N738 - E88
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

27

Sinh học phân tử của tế bào.  T.5,  Sự sinh trưởng và
phát triển của tế bào
Author: Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương
Publisher: TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019
Description: 438 tr. ; 23 cm.
Edition: In lần thứ 2
ISBN: 9786041133105

Ký hiệu: 571.6  N576 -
H936
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

28

Ganong's Review of medical physiology
Author: William F. Ganong
Publisher: Los Altos, California : Lange Medical,
2019
Description: 742 tr. ; cm.
Edition: 26th edition
ISBN: 9781260566666

Ký hiệu: 612.005  G198
- W716
Thư viện ĐS
Số lượng: 2

29

Pathophysiology of disease :  an introduction to
clinical medicine
Author: McPhee, Stephen J.; McPhee, Stephen J.;
Ganong, William F
Publisher: McGraw Hill, 2019
Description: 814 tr. ; 27 cm.
Edition: 8th edition
ISBN: 9781260288513

Ký hiệu: 616.07  M172 -
S828
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

30

Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug
delivery systems
Author: Loyd V. Allen
Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2018
Description: 630 tr. ; 28 cm.
Edition: Eleventh edition
ISBN: 978496347282

Ký hiệu: 615.1 L923
Thư viện ĐS
Số lượng: 1



31

Lý sinh y học
Author: Phan Sỹ An (ch.b), Nguyễn Văn Thiện,
Nguyễn Quốc Trân
Publisher: Hà Nội : Y học, 2019
Description: 442 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN: 9786046636144

Ký hiệu: 612  P535 -
A531
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

32

Sinh lý học y khoa
Author: Trần Văn Ngọc, Nguyễn Thị Lệ
Publisher: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,
2020
Description: 642 tr. ; 29 cm.
Edition:
ISBN: 9786047374946

Ký hiệu: 612  T772 -
N576
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

33

Muir's textbook of pathology
Author: edited by J. R. Anderson
Publisher: London : CRC Press, 2020
Description: 594 tr. ; cm.
Edition: 16th edition
ISBN: 9780367146719

Ký hiệu: 616.07  M953 -
R639
Thư viện ĐS
Số lượng: 3

34

Sinh học phân tử của tế bào. T.4, Cấu trúc và chức
năng của tế bào 2
Author: Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương
Publisher: TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019
Description: 438 tr. ; 23 cm.
Edition: In lần thứ 2
ISBN: 9786041144767

Ký hiệu: 571.6  N576 -
H936
Thư viện ĐS
Số lượng: 3


